
Họ đệm Tên Ng T N 1 2 3 4 5
1 18020449 Trương Ngọc Hải 2 5 2000 Hà Nam Công nghệ Hàng không Vũ trụ QH-2018-I/CQ-A-E Chưa truy cập hệ thống
2 18021229 Tạ Đức Thịnh 5 3 1997 Bắc Giang Công nghệ Hàng không Vũ trụ QH-2018-I/CQ-A-E Chưa truy cập hệ thống
3 18020843 Hoàng Đức Long 5 8 2000 Nam Định Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2018-I/CQ-XD Chưa truy cập hệ thống
4 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn 2 10 2000 Bắc Ninh Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2018-I/CQ-XD Chưa truy cập hệ thống
5 18021281 Nguyễn Văn Toàn 3 4 2000 Vĩnh Phúc Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2018-I/CQ-XD Chưa truy cập hệ thống
6 18021234 Đậu Ngọc Thịnh 20 7 1998 Nghệ An Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2018-I/CQ-XD Chưa truy cập hệ thống
7 18020003 Hoàng Minh Đức Anh 10 10 2000 Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-CLC Chưa đăng ký 5 KN
8 18020010 Phạm Khắc Đạt 19 5 2000 Hải Dương Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-E Chưa truy cập hệ thống
9 18020342 Vũ Trọng Đức 1 2 2000 Nam Định Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-D Chưa đăng ký 5 KN
10 18020663 Tạ Thị Huyền 12 3 2000 Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-J Chưa truy cập hệ thống
11 18020730 Nguyễn Trung Kiên 15 5 2000 Hải Phòng Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-D Chưa truy cập hệ thống
12 18020674 Cù Phúc Khang 15 8 2000 Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-B Chưa truy cập hệ thống
13 18020688 Nguyễn Ngọc Khánh 28 12 2000 Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-J Chưa truy cập hệ thống
14 18020837 Vũ Văn Long 3 3 2000 Hải Dương Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-J Chưa truy cập hệ thống
15 18020040 Nguyễn Hoàng Hải Minh 27 3 2000 Hòa Bình Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-D Chưa truy cập hệ thống
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16 18020937 Nguyễn Thành Nam 7 10 2000 Hưng Yên Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-B Chưa truy cập hệ thống
17 17020913 Nguyễn Sỹ Nam 26 3 1999 Hà Nam Công nghệ thông tin QH-2017-I/CQ-C-C Chưa đăng ký 5 KN
18 18020964 Vương An Nguyên 20 8 2000 Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-C Chưa truy cập hệ thống
19 18021079 Nguyễn Ngọc Sơn 15 6 2000 Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-J Chưa đăng ký 5 KN
20 18021120 Phạm Như Thiên Tân 4 1 2000 Lạng Sơn Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-B Chưa đăng ký 5 KN
21 18020073 Trần Minh Toàn 20 12 1999 Tuyên Quang Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-C Chưa truy cập hệ thống
22 18021129 Nguyễn Hồng Thái 11 12 2000 Thái Nguyên Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-C Chưa đăng ký 5 KN
23 18021303 Đỗ Công Tráng 6 8 2000 Bắc Ninh Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-E Chưa truy cập hệ thống
24 18021324 Nguyễn Ngọc Trung 23 9 2000 Yên Bái Công nghệ Thông tin QH-2018-I/CQ-C-E Chưa truy cập hệ thống
25 17020222 Vũ Trọng Thành 30 5 1999 Bắc Ninh Cơ kỹ thuật QH-2017-I/CQ-H Chưa truy cập hệ thống
26 18020781 Nguyễn Hữu Lộc 2 3 2000 Hà Nội Hệ thống Thông tin QH-2018-I/CQ-T Chưa truy cập hệ thống
27 18020899 Nguyễn Lê Minh 16 12 2000 Đà Nẵng Hệ thống Thông tin QH-2018-I/CQ-T Chưa truy cập hệ thống
28 18020902 Trần Công Minh 15 8 2000 Vĩnh Phúc Hệ thống Thông tin QH-2018-I/CQ-T Chưa đăng ký 5 KN
29 18021008 Lưu Hải Phúc 28 12 2000 Hải Phòng Hệ thống Thông tin QH-2018-I/CQ-T Chưa truy cập hệ thống
30 18021354 Trần Văn Tú 12 9 1999 Nam Định Hệ thống Thông tin QH-2018-I/CQ-T Chưa truy cập hệ thống
31 18020107 Nguyễn Trường An 10 8 1999 Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 Chưa truy cập hệ thống
32 18020484 Vũ Chí Hiếu 10 5 2000 Nam Định Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 Chưa truy cập hệ thống
33 18020565 Đào Huy Hoàng 21 8 2000 Nam Định Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 Chưa truy cập hệ thống
34 18020553 Đặng Huy Hoàng 9 11 1997 Hải Phòng Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 Chưa truy cập hệ thống
35 18020024 Vũ Trần Quang Huy 26 10 2000 Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 Chưa truy cập hệ thống
36 18020670 Bùi Đức Khải 29 11 2000 Lào Cai Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 Chưa truy cập hệ thống
37 18021058 Nguyễn Kiến Quốc 22 11 2000 Nghệ An Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 Chưa truy cập hệ thống
38 18021077 Nguyễn Hoàng Sơn 11 2 2000 Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 Chưa truy cập hệ thống
39 18021107 Lê Văn Sỹ 22 4 2000 Nghệ An Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 Chưa truy cập hệ thống
40 18021278 Trần Sách Tỉnh 26 5 2000 Thái Bình Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 Chưa truy cập hệ thống
41 18021383 Phạm Thế Tuấn 2 4 2000 Nghệ An Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 Chưa truy cập hệ thống

Page 1



Họ đệm Tên Ng T N 1 2 3 4 5
Họ và tên Ngày sinh

Nơi sinh Nghành họcMã SV Lớp/ Khóa
Danh sách 5 KN

Ghi chúSTT

42 18021162 Nguyễn Ngọc Thắng 1 11 2000 Nghệ An Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 Chưa truy cập hệ thống
43 18021210 Nguyễn Quang Thiện 26 9 2000 Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 Chưa truy cập hệ thống
44 18021235 Phan Bùi Phúc Thịnh 5 6 2000 Hà Tĩnh Khoa học Máy tính QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 Chưa truy cập hệ thống
45 18020319 Nguyễn Anh Đức 10 10 2000 Hà Nội Truyền thông và Mạng máy tính QH-2018-I/CQ-N Chưa đăng ký 5 KN
46 18020634 Phạm Khánh Huy 23 9 2000 Hưng Yên Truyền thông và Mạng máy tính QH-2018-I/CQ-N Chưa truy cập hệ thống
47 18020045 Nguyễn Văn Ngọc 8 12 1999 Bắc Ninh Truyền thông và Mạng máy tính QH-2018-I/CQ-N Chưa truy cập hệ thống
48 18021150 Vũ Hữu Thắng 22 6 2000 Hưng Yên Truyền thông và Mạng máy tính QH-2018-I/CQ-N Chưa truy cập hệ thống

Ấn định danh sách bao gồm 48 sinh viên./.
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